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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1.  Số sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy viết là:  

A. 6597   B. 65079  C. 65097   D. 605097 

2.  Giá trị của chữ số 5 trong số 50 342 là:  

A.  50             B. 500  C. 50000   D. 5000 

3.  Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là:  

A. 11000    B. 9999   C. 11110    D. 10999  

4.  Số 4 được viết bằng chữ số La Mã là:  

A. IIII                 B. VI                C. IV    D. IX 

5.  Ngày 28 tháng 5 là thứ năm. Hỏi ngày Quốc tế Thiếu Nhi của năm đó là thứ mấy?  

A. Chủ nhật    B. Thứ hai   C. Thứ ba    D. Thứ tư  

6.  Cho:2 giờ và 
1

4
 giờ = … phút. Số điền vào chỗ chấm là:  

A. 120 phút    B. 15 phút   C. 24 phút    D. 135 phút 

7. Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 8cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:  

A.  13cm   B.  26cm2  C. 40cm2   D. 80cm2 

8. Biết rằng 42 cái cốc xếp đều vào 7 hộp. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu hộp để xếp hết 152 cái 

cốc?  

A. 6 cái hộp    B. 26 cái hộp C. 25 cái hộp  D. 912 cái hộp 
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PHẦN II: (6 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  

32416 + 2019              82251 – 5938         12107 × 5                15078 : 6 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2.  Tính giá trị biểu thức: (1 điểm) 

15840 + 7932 × 5     (15786 – 13982) ×3 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Bài 3. Tìm x (1 điểm) 

x : 8 = 3721      24 860 : x = 5 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Bài 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính 

diện tích thửa ruộng đó?  (2 điểm) 

Bài giải 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C C A C B D C B 

 

PHẦN II: Tự luận 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: Học sinh đặt tính theo cột dọc 

32416 + 2019 = 34435       82251 – 5938 = 76313      12107 × 5 = 60535     15078 : 6 = 2513  

Bài 2.  Tính giá trị biểu thức : 

15840 + 7932 × 5     (15786 – 13982) × 3 

= 15840 + 39660 = 1804 × 3 

= 55500 = 5412 

Bài 3. Tìm x (1 điểm) 

x : 8 = 3721      24 860 : x = 5 

          x      = 3721 × 8                                                            x  = 24 860 : 5 

          x      = 29768                                                                x  = 4972 

Bài 4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính 

diện tích thửa ruộng đó?  

Bài giải 

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 

8 × 3 = 24 (m) 

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 

24 × 8 = 192 (m2) 

Đáp số: 192 m2 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1.  Số liền trước của số 32190 là:  

A. 32189   B. 32180  C. 32188    D. 32200 

2.  Trong số 80634, giá trị của chữ số 8 gấp giá trị của chữ số 4 là:  

A. 2 lần    B. 20 lần  C. 200 lần   D. 20000 lần 

3.  Kết quả của biểu thức 3 × (2105 + 9537) là:  

A. 34926    B. 11642   C. 6315    D. 15852 

4.  Tổng của số có 4 chữ số lớn nhất và số có 3 chữ số nhỏ nhất là:  

A. 9999    B. 100   C. 10099    D. 11099  

5.  Cho 5m7dm = …dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:  

A. 507             B. 57  C. 570                 D. 5007 

6.  Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 3cm. Diện tích hình chữ nhật đó là:  

 A . 54cm                 B . 27cm2              C. 24cm2   D. 12cm2  

7.  Cho 105 phút = … .Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

A. 10 giờ 5 phút     B. 1 giờ 5 phút  

C. 1 giờ 45 phút     D. 1 giờ 35 phút 

8.  Diện tích của hình bên là:  

A. 9cm2 

C. 11cm 

      B. 10cm2 

      D. 11cm2 

   

1cm2 
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Bản quyền thuộc về Hệ thống Giáo dục Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333                                                                                                                         

 

 

 

PHẦN II: (6 điểm) TỰ LUẬN 

1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

17386 + 46540         56732 – 44528               11615 × 6          65305 : 5 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Tìm x (1 điểm) 

a) x – 592 = 10375      b) x × 3 = 1806 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 3. Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 342m2, chiều rộng 9m . Tính chu vi khu đất đó. 

(2 điểm) 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………… 

4. Tính nhanh (1 điểm) 

a) 3416 1025 6584+ + =   .................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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b)  15 × 2 + 15 × 3 + 15 × 5 = .........................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D A C B B C D 

 

PHẦN II: 

1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Học sinh đặt tính theo cột dọc 

17386 + 46540 = 63926  ; 56732 – 44528 = 12204  ; 11615 × 6 = 69690   ; 65305 : 5 = 13061 

2. Tìm x (1 điểm) 

a) x – 592 = 10375      b) x × 3 = 1806 

x           = 10375 + 592 x       = 1806 : 3 

x           = 10967 x       = 602 

3. Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 342m2, chiều rộng 9m . Tính chu vi khu đất đó. 

(2 điểm) 

Bài giải 

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật đó là: 

342 : 9 = 38 (m) 

Chu vi của khu đất hình chữ nhật đó là: 

(38 + 9) × 2 = 94 (m) 

Đáp số: 94m 

4. Tính nhanh  (1 điểm) 

a) 3416 1025 6584+ + =  (3416 + 6584) + 1025 = 10000 + 1025 = 11025 

b)  15 × 2 + 15 × 3 + 15 × 5 = 15 × (2 + 3 + 5) = 15 × 10 = 150 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Số dư của phép chia 9543 cho 8 là:  

A. 7   B. 1   C. 2   D. 6 

2. Hai số có hiệu bằng 520. Tìm số trừ, biết số bị trừ bằng 4800.  

A. 4280                 B. 4290  C. 5320  D. 4380 

3. Giá trị của chữ số 7 trong số 72105 là:  

A. 7   B. 700           C. 7000  D. 70000 

4. Một số cộng với 23102 thì được 30108. Số đó là:  

A. 7016                  B. 7000  C. 7006  D. 7106 

5. Trong hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào?  
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A. Điểm M         B. Điểm K    C. Điểm H  D. Điểm O 

6. 5dm 8mm = ………… mm. Số thích hợp vào chỗ chấm là: 

A. 58                         B. 508              C. 580  D. 850 

7. Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 105m2, chiều rộng 5m . Tính chu vi khu đất đó. 

A. 52m                         B. 50m              C. 26m  D. 55m 

8. Số 56 498 liền trước số: 

A. 56 497          B. 56 496    C. 56 496  D. 56 499 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm): 

1.  Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

          608 + 165                           927 – 654    206   4    762 : 6 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

2.  Tìm x : (1 điểm) 

 x   3 = 7356      x – 592 = 4605   4  

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................. 

3. (2 điểm) Cho hình chữ nhật MNPQ, E là trung điểm của MN, G là trung điểm của PQ, 

ENPG là hình vuông cạnh 7cm. Tính chu vi hình chữ nhật MNPQ. 
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Bài giải 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 4. (1 điểm) Khi thực hiện một phép tính lẽ ra phải nhân số A với 6, một học sinh lại đem chia 

số A cho 6 và được kết quả là 25 dư 2. Hỏi kết quả đúng của phép tính là bao nhiêu? 

Bài giải 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A A D C C B A D 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

1.  Đặt tính rồi tính. Học sinh đặt tính theo cột dọc  

 608 + 165 = 773          927 – 654 = 273           206   4  =824      762 : 6 = 127 

2.  Tìm x : 

x × 3 = 7356 

x = 7356: 3 

          x = 2452   

x – 592 = 4605 × 4 

x – 592 = 18420 

x = 18420 + 592 

x = 19012 

3. 

Vì E là trung điểm của MN mà EN = 7cm nên MN = 7 × 2 = 14 (cm). 

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: 

(7 + 14) × 2 = 42(cm) 

Đáp số: 42cm. 

4. 

Số A là: 

25 × 6 + 2 = 152. 

Kết quả của phép tính cần làm là: 

152 × 6 = 912. 

Đáp số: 912. 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

1. Ngày 26 tháng 3 của một năm là thứ sáu. Hỏi thứ sáu tuần tiếp theo là ngày nào? 

A. Ngày 1 tháng 4  B. Ngày 3 tháng 4   

C. Ngày 4 tháng 4  D. Ngày 2 tháng 4 

2. Tính: 7790 + 200. 

A. 7990  B. 7890  C. 7810  D. 7910 

3. Tính: 8000 – 4000 – 800. 

A. 3000  B. 4200  C. 3200  D. 4000 

4. Tính: 78221 + 10000. 

A. 79221  B. 88221  C. 78321  D. 67221 

5. Tính diện tích hình vuông có cạnh là 3dm. 

A. 9cm2  B. 900cm2  C. 120cm2  D. 12cm2 

6. Tìm x, biết:  x : 5 + 1483 = 2594.  

A. 5555  B. 5405            C. 1111  D. 5556 

7. Góc vuông trong các góc dưới đây là: 
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8. Cháu hỏi bà: “Bà ơi, bây giờ là mấy giờ?”. Bà bảo: “Từ 12 giờ trưa đến bây giờ bằng một 

nửa thời gian từ bây giờ đến đêm.” ( nửa đêm là 24 giờ ). 

Vậy bây giờ là :   

A. 16 giờ   B. 14 giờ  C. 17 giờ  D. 18 giờ 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm): 

1.  Đặt tính rồi tính : (2 điểm) 

7236 + 4835  57191 – 46233   3728 × 5  7206 : 6  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

2. Tìm x. (1 điểm) 

       a) x + 2038 = 7129                                                         b) 4627 : x = 7 

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

3. Một nhà kho chứa 23785 kg gạo. Họ đã bán được 
1

5
 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo? (2 điểm) 

Bài giải 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

4. Biết Dương hái được 12 quả táo. Hỏi An hái được bao nhiêu quả táo biết cả hai bạn hái được 

số táo gấp 3 lần số táo mà Dương đã hái được? (1 điểm) 

Bài giải 
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Bản quyền thuộc về Hệ thống Giáo dục Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333                                                                                                                         

 

 

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D A C B B A C A 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

1.  Đặt tính rồi tính. Học sinh đặt tính theo cột dọc 

7236 + 4835 = 12071                  57191 – 46233 = 10958   

3728   5 = 18640                    7206 : 6=1201 

2. Tìm x. 

       a) x + 2038 = 7129         

          x = 7129 – 2038 

          x = 5091 

                     b) 4627 : x = 7 

                          x = 4627: 7 

                          x = 661 

3.  

Số ki-lô-gam gạo đã bán là: 

23785 : 5 = 4757 (kg) 

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 

23785 – 4757  = 19028 (kg) 

Đáp số : 19028kg. 

4.  

Cả hai bạn hái được số quả táo là: 

12 × 3 = 36 (quả) 

An hái được số quả táo là: 

36 – 12 = 24 (quả) 

Đáp số: 24 quả táo. 
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Họ và tên : ………………… 

Lớp: 3 
 

Thứ ……. ngày…. tháng… năm ……. 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

(Thời gian: 35 phút) 

 

Điểm 

 

Nhận xét của Thầy Cô 

........................................................................ 

........................................................................ 

Giáo viên chấm 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Giá trị của chữ số 6 trong số 1672 là: 

 A. 6                 B. 6000  C. 60   D. 600 

2. Có 85 bông hoa cắm đều vào 5 lọ hoa. Hỏi 2 lọ hoa đó có bao nhiêu bông hoa? 

A. 51 bông                B. 34 bông   C. 30 bông  D. 17 bông 

3. Tính diện tích hình vuông có cạnh là 3dm. 

A. 900cm2                 B. 12cm2   C. 120cm2  D. 9cm2 

4. Số XIX đọc là:  

     A. Hai mươi mốt B. Mười chín   C. Mười  D. Năm 

5. Số bé nhất trong các số sau là: 

     A. 76 895  B. 89675    C. 78695  D. 85796 

6. Ngày giải phóng miền Nam 30/4 năm nay là thứ hai. Hỏi ngày thành lập Đội Thiếu niên 

Tiền phong Hồ Chí Minh 19/5 năm nay là thứ mấy 

      A. Thứ ba  B. Thứ năm    C. Chủ nhật          D. Thứ bảy 

7. “3kg 895g  ...... 3900g”. Dấu điền vào chỗ chấm là: 

      A. <   B. =     C. >    D. Không có 

8. Số gồm 5 nghìn, 9 trăm, 3 chục và 7 đơn vị viết là: 

      A. 5327             B. 5957    C. 5937  D. 69327 
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II. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

42607 17513+    63594 29086−    2043 × 7  42907 :5   

 .......................   ...........................   ........................   .......................  

 .......................   ...........................   ........................   .......................  

 .......................   ...........................   ........................   .......................  

 .......................   ...........................   ........................   .......................  

Bài 2: Tìm y (1 điểm) 

y × 8 = 1656 

 ................................................................  

 ................................................................  

 ................................................................  

 ................................................................  

y – 1318 = 549 : 9 

 ................................................................  

 ................................................................  

 ................................................................  

 ................................................................  

 

Bài 3: Tính giá trị biểu thức (1 điểm) 

a) ( )247 752 :9+        b)  204 × 4 – 850  

 ................................................................   ........................................................  

 ................................................................   ........................................................  

 ................................................................   ........................................................  

Bài 4: Mai có 24 000 đồng thì vừa đủ mua 3 quyển vở. Hỏi nếu Mai muốn mua 9 quyển vở 

như thế thì phải trả bao nhiêu tiền? (1 điểm)  

Bài giải 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  
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Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 8m. Tính độ dài một cạnh của một 

hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. (1 điểm) 

Bài giải 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH   
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                                            GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án D B A B A D A C 

      

PHẦN B: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính. Học sinh đặt tính theo cột dọc 

42607 + 17513 = 60120 63594 – 29086 = 34508  

12043 × 7 = 84301                                             42907 : 5 = 8581 (dư 2) 

Bài 2: Tìm y  

y 8 1656 =    

      y = 1656: 8 

                 y = 207 

y 1318 549:9− =   

y – 1318 = 61 

           y = 61+1318 

          y = 1379 

Bài 3: Tính giá trị biểu thức  

a) ( )247 752 :9+        b) 204 5 850 −   

=  999 : 9 = 1020 – 850 

= 111 = 170 

Bài 4: Mai có 24 000 đồng thì vừa đủ mua 3 quyển vở. Hỏi nếu Mai muốn mua 9 quyển vở 

như thế thì phải trả bao nhiêu tiền? (1 điểm)  

Bài giải 

Mai mua mỗi quyển vở hết số tiền là: 

24000: 3 = 8000 (đồng) 

Mai mua hết 9 quyển vở như thế thì phải trả số tiền là: 

8000 × 9 = 72000 (đồng) 
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Đáp số: 72000 đồng 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 8m. Tính độ dài một cạnh của một hình 

vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó.   

Bài giải 

Chu vi của hình chữ nhật là: 

(16 + 8) × 2 = 48(m) 

Chu vi của hình vuông bằng với chu vi của hình chữ nhật và bằng 48m. 

Độ dài một cạnh của hình vuông là: 

48 : 4 = 12 (m) 

Đáp số: 12m. 


